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1. Đặt vấn đề
Sự ra đời của Luật Hòa giải, đối thoại tại

Tòa án năm 2020 đã tạo lập cơ sở pháp lý
tương đối đầy đủ cho hoạt động hòa giải, đối
thoại tại Tòa án với sự tham gia của Hòa giải
viên, qua đó, mở rộng khả năng giải quyết
tranh chấp bằng phương thức đồng thuận
trước khi khởi động thủ tục tố tụng tư pháp
chính thức. Cơ chế này có nhiều ưu điểm,
như: bảo đảm tính tự nguyện, linh hoạt, bảo
mật, tạo điều kiện để các bên trực tiếp trao

đổi, thương lượng và lựa chọn phương án giải
quyết phù hợp với lợi ích của mình. Đồng
thời, kết quả hòa giải thành có thể được Tòa
án công nhận, qua đó, bảo đảm giá trị pháp
lý và khả năng thi hành. Tuy nhiên, thực tiễn
triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) cũng
đặt ra một số vấn đề về phạm vi áp dụng,
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trình tự, thủ tục, vai trò của Hòa giải viên, cơ
chế công nhận kết quả hòa giải thành và mối
quan hệ giữa hòa giải trước tố tụng với thủ
tục tố tụng dân sự (Quốc hội, 2020, 2025). Vì
vậy, nghiên cứu hòa giải trước khi Tòa án thụ
lý vụ việc dân sự theo pháp luật Việt Nam có
ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, góp phần
hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp dân
sự hiệu quả và phù hợp với yêu cầu cải cách
tư pháp hiện nay.

2. Khung pháp lý về hòa giải trước khi
Tòa án thụ lý vụ việc dân sự

Hòa giải trước khi Tòa án thụ lý vụ việc
dân sự là cơ chế hỗ trợ các bên tự nguyện
thỏa thuận giải quyết tranh chấp trước khi
tiến hành tố tụng. Theo khoản 2 Điều 2, Luật
Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020 (sửa
đổi, bổ sung năm 2025): “Hòa giải tại Tòa án
là hoạt động hòa giải do Hòa giải viên tiến
hành trước khi Tòa án thụ lý vụ việc dân sự
nhằm hỗ trợ các bên tham gia hòa giải thỏa
thuận giải quyết vụ việc dân sự theo quy
định của Luật này”. Như vậy, hòa giải trước
khi Tòa án thụ lý vụ việc dân sự là hoạt động
do hòa giải viên tiến hành tại Tòa án trước
thời điểm vụ việc được thụ lý theo thủ tục tố
tụng dân sự nhằm hỗ trợ các bên trên cơ sở
tự nguyện, thiện chí trao đổi, thương lượng
và thống nhất phương án giải quyết tranh
chấp hoặc yêu cầu dân sự theo quy định của
pháp luật. Đây là một cơ chế giải quyết vụ
việc mang tính tiền tố tụng, có sự hỗ trợ của
Hòa giải viên nhưng quyền quyết định nội
dung thỏa thuận vẫn thuộc về các bên.

Hòa giải trước khi Tòa án thụ lý vụ việc
dân sự theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa
án là một cơ chế giải quyết tranh chấp có
nhiều ưu thế so với việc đưa vụ việc ngay vào
quy trình tố tụng. Luật xác định hòa giải tại
Tòa án được tiến hành trước khi Tòa án thụ
lý các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia
đình, kinh doanh, thương mại, lao động và

một số yêu cầu dân sự thuộc phạm vi luật
định. Hòa giải trước khi Tòa án thụ lý góp
phần giảm tải công việc cho Tòa án. Khi các
bên đạt được thỏa thuận ngay ở giai đoạn
tiền tố tụng, vụ việc không phải tiếp tục trải
qua toàn bộ các thủ tục thụ lý, chuẩn bị xét
xử và xét xử tại phiên tòa. Điều này giúp
giảm số lượng vụ án mà Thẩm phán phải
trực tiếp giải quyết, qua đó, tạo điều kiện để
Tòa án tập trung nguồn lực cho những tranh
chấp phức tạp hoặc không thể hòa giải.
Trong năm 2023, Tòa án “đã giải quyết
119.058 đơn trên tổng số 129.856 đơn đương
sự đồng ý hòa giải, đối thoại, đạt tỷ lệ
91,68%, trong đó hòa giải, đối thoại thành
63.030 vụ việc, người khởi kiện rút đơn trong
quá trình hòa giải, đối thoại 14.417 vụ việc”
(Nguyễn Hòa Bình, 2023). Như vậy, một số
lượng lớn vụ việc đã được xử lý mà không
phải tiếp tục theo một quy trình xét xử thông
thường, trực tiếp góp phần giảm áp lực cho
hệ thống Tòa án.

Hòa giải giúp tiết kiệm chi phí cho Nhà
nước và các bên tranh chấp. Nếu một vụ án
được đưa vào tố tụng, các bên có thể phải
chịu án phí cùng nhiều khoản chi phí liên
quan đến đi lại, thu thập chứng cứ, định giá
tài sản, thuê người bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp và các chi phí phát sinh khác.
Trong khi đó, khoản 1 Điều 9 Luật Hòa giải,
đối thoại tại Tòa án năm 2020 (sửa đổi, bổ
sung năm 2025) xác định về nguyên tắc chi
phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án do ngân
sách nhà nước bảo đảm, trừ một số trường
hợp cụ thể do luật quy định. 

Hòa giải có ưu thế rõ rệt về tiết kiệm thời
gian giải quyết tranh chấp. Điều 20 Luật Hòa
giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020 (sửa đổi,
bổ sung năm 2025) quy định thời hạn hòa
giải thông thường là 20 ngày kể từ ngày Hòa
giải viên được chỉ định; đối với vụ việc phức
tạp có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày,
và các bên có thể thống nhất kéo dài nhưng



không quá hai tháng. So với quá trình giải
quyết một vụ án dân sự có thể phải trải qua
sơ thẩm, phúc thẩm, thậm chí các thủ tục
đặc biệt, hòa giải thành ở giai đoạn trước thụ
lý có thể giúp tranh chấp được kết thúc sớm
hơn đáng kể. 

Bản chất của hòa giải là hỗ trợ các bên
trao đổi, tự nguyện thương lượng và lựa
chọn phương án cùng có thể chấp nhận,
thay vì xác định một bên thắng và một bên
thua. Luật cũng đặt ra các nguyên tắc tự
nguyện, bình đẳng, bảo mật và linh hoạt
trong quá trình hòa giải. Điều này đặc biệt
có ý nghĩa đối với tranh chấp hôn nhân, gia
đình, quan hệ họ hàng, láng giềng, lao động
hoặc quan hệ kinh doanh cần tiếp tục duy
trì. Đây là minh chứng điển hình cho giá trị
của hòa giải: không chỉ chấm dứt một tranh
chấp pháp lý mà còn có khả năng hàn gắn
quan hệ xã hội. Vì vậy, hòa giải trước khi Tòa
án thụ lý là cơ chế vừa nâng cao hiệu quả tư
pháp, vừa thúc đẩy văn hóa đồng thuận và
giải quyết tranh chấp trên cơ sở lợi ích hài
hòa giữa các bên.

3. Thực trạng thực hiện hòa giải trước khi
Tòa án thụ lý vụ việc dân sự ở Việt Nam

Thực tiễn triển khai hòa giải trước khi
Tòa án thụ lý vụ việc dân sự tại Việt Nam
trong những năm gần đây phản ánh nỗ lực
đáng kể của hệ thống Tòa án và các thiết chế
hòa giải cơ sở trong việc thúc đẩy các cơ chế
giải quyết tranh chấp thay thế, giảm tải cho
hoạt động xét xử. Sau khi Luật Hòa giải, đối
thoại tại Tòa án năm 2020 có hiệu lực, hoạt
động hòa giải tiền tố tụng đã có cơ sở pháp
lý rõ ràng và bắt đầu được tổ chức đồng bộ
hơn tại Tòa án nhân dân các cấp. Sau hơn 5
năm triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại
Tòa án năm 2020, hoạt động hòa giải trước
khi Tòa án thụ lý vụ việc dân sự đã dần trở
thành một phương thức quan trọng trong
giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.

Cơ chế hòa giải trước tố tụng đã được
triển khai tương đối rộng và ngày càng trở
thành một khâu quan trọng trong hoạt động
của Tòa án. Năm 2025, các Tòa án đã giải
quyết 92,89% số đơn mà đương sự đồng ý
hòa giải theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa
án (Mai Đỉnh và Đỗ Việt, 2025), cho thấy, cơ
chế này đã góp phần đáng kể vào việc phân
luồng và giảm số vụ việc phải đưa vào thủ
tục tố tụng đầy đủ.

Tỷ lệ hòa giải thành tại một số địa
phương đạt mức tương đối cao, qua đó, trực
tiếp giảm áp lực xét xử. Điển hình, tại tỉnh
Lào Cai, trong 6 tháng đầu năm 2026, các
Tòa án đã thụ lý theo thủ tục hòa giải, đối
thoại 878 vụ việc, giải quyết 789 vụ việc;
trong đó 553 vụ việc hòa giải thành và 77
trường hợp người khởi kiện rút đơn. Như vậy,
riêng số vụ hòa giải thành chiếm khoảng
70,1% số vụ đã giải quyết theo thủ tục này
(Thanh Sơn, 2026), góp phần giảm lượng án
phải xét xử, tiết kiệm thời gian, chi phí và
tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

Hòa giải trước khi thụ lý đã phát huy tác
dụng trong việc giải quyết tranh chấp nhanh
chóng và hạn chế phát sinh tố tụng kéo dài.
Kết quả năm 2025 tại tỉnh Thái Nguyên, Tòa
án nhân dân hai cấp đã tiếp nhận 7.084 đơn
khởi kiện, trong đó 2.581 đơn đề nghị hòa
giải, đối thoại tại Tòa án. Các Tòa án đã giải
quyết 2.079 vụ việc; kết quả có 949 vụ việc
hòa giải, đối thoại thành và 159 vụ việc
người khởi kiện rút yêu cầu khởi kiện
(Quỳnh Việt, 2026). Những vụ việc được giải
quyết bằng sự thỏa thuận hoặc việc tự
nguyện rút yêu cầu không phải tiếp tục trải
qua toàn bộ quá trình chuẩn bị xét xử và xét
xử sẽ tiết kiệm  được nguồn lực cho cả Tòa
án và đương sự.

Cơ chế pháp lý và tổ chức thực hiện tiếp
tục được điều chỉnh nhằm thích ứng với mô
hình Tòa án mới. Từ ngày 01/7/2025, hệ
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thống Tòa án chuyển sang mô hình ba cấp;
Luật số 85/2025/QH15; đồng thời, sửa đổi
một số quy định của Luật Hòa giải, đối thoại
tại Tòa án để phù hợp với việc thành lập Tòa
án nhân dân khu vực. Các quy định về tiếp
nhận đơn, chỉ định Hòa giải viên và trách
nhiệm của Tòa án cũng được sửa đổi, hợp
nhất trong năm 2025, cho thấy, hòa giải
trước tố tụng tiếp tục được xác định là một
bộ phận của cơ chế giải quyết tranh chấp tại
Tòa án chứ không chỉ là một giải pháp mang
tính thử nghiệm.

Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện hòa giải
trước khi Tòa án thụ lý vụ việc dân sự ở Việt
Nam vẫn bộc lộ một số hạn chế:

Thứ nhất, mức độ lựa chọn hòa giải của
đương sự còn chưa cao và không đồng đều.
Tại Thái Nguyên năm 2025, trong 7.084 đơn
khởi kiện được tiếp nhận, chỉ có 2.581 đơn
đề nghị hòa giải, đối thoại, chiếm 36,4%
(Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, 2025),
cho thấy, vẫn còn một bộ phận lớn người
khởi kiện không lựa chọn hoặc không đi đến
thủ tục hòa giải trước tố tụng. 

Thứ hai, số lượng vụ việc hòa giải không
thành hoặc không thể tiến hành vẫn tương
đối lớn. Cũng tại Thái Nguyên, trong 2.079
vụ việc đã giải quyết năm 2025, có 971 vụ
việc không tiến hành hòa giải, đối thoại
được hoặc tiến hành nhưng không thành,
trong khi số hòa giải, đối thoại thành là 949
vụ. Đáng chú ý, số vụ hòa giải, đối thoại
thành còn giảm 137 vụ so với cùng kỳ (Tòa
án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, 2025). Điều
này phản ánh hiệu quả thực tế của hòa giải
phụ thuộc rất lớn vào thiện chí của các bên,
tính chất tranh chấp, mức độ phức tạp của
tài sản, chứng cứ và khả năng vận dụng kỹ
năng của Hòa giải viên.

Thứ ba, hiệu quả thực hiện giữa các địa
phương vẫn có sự chênh lệch. Trong khi Lào

Cai đạt 553 vụ hòa giải thành trên 789 vụ đã
giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2026, thì
số liệu tại Thái Nguyên năm 2025 cho thấy,
số vụ hòa giải thành thấp hơn số vụ không
hòa giải được hoặc không thành (Thanh
Sơn, 2026). Sự khác biệt này cho thấy, hiệu
quả của cơ chế chưa đồng đều, chịu ảnh
hưởng của điều kiện kinh tế - xã hội, tính
chất tranh chấp, năng lực Hòa giải viên,
công tác tuyên truyền cũng như sự phối hợp
giữa Tòa án với chính quyền và các cơ quan
có liên quan.

4. Một số giải pháp
Một là, tăng cường tuyên truyền, phổ

biến pháp luật và nâng cao nhận thức của
người dân về hòa giải trước tố tụng. Tòa án
cần cung cấp thông tin đầy đủ ngay từ khi
tiếp nhận đơn về ưu điểm của hòa giải,
quyền lựa chọn của đương sự, trình tự thực
hiện, giá trị pháp lý của kết quả hòa giải
thành và khả năng được Tòa án công nhận.
Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền
thông qua cổng thông tin điện tử, mạng xã
hội, cơ quan báo chí, tổ chức nghề nghiệp và
chính quyền cơ sở để hình thành thói quen
ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng thương
lượng, hòa giải trước khi tiến hành tố tụng.

Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ Hòa
giải viên. Hoàn thiện tiêu chuẩn tuyển chọn,
tăng cường đào tạo và bồi dưỡng chuyên sâu
theo từng nhóm tranh chấp, như: dân sự,
đất đai, hôn nhân và gia đình, kinh doanh,
thương mại, lao động. Việc đánh giá Hòa giải
viên cần dựa không chỉ vào số lượng vụ việc
đã giải quyết mà còn vào tỷ lệ hòa giải thành,
chất lượng thỏa thuận và mức độ tuân thủ
quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Ba là, chuẩn hóa quy trình và nâng cao
tính thống nhất trong tổ chức hòa giải giữa
các địa phương. Sự chênh lệch về kết quả
giữa các tòa án cho thấy, cần xây dựng quy



trình nghiệp vụ thống nhất từ khâu tiếp
nhận đơn, giải thích quyền hòa giải, lựa
chọn Hòa giải viên, chuẩn bị phiên hòa giải
đến xác nhận kết quả. Tòa án nhân dân tối
cao cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu
quả hòa giải và thường xuyên tổng kết, phổ
biến các mô hình tốt để nhân rộng trên
phạm vi cả nước.

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện các quy định
của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và văn
bản hướng dẫn thi hành. Cần rà soát những
quy định còn chưa rõ về phạm vi vụ việc
được hòa giải, thời hạn, chi phí, trình tự công
nhận kết quả hòa giải thành, xử lý trường
hợp một bên không hợp tác và mối quan hệ
giữa hòa giải tiền tố tụng với tố tụng dân sự.
Việc sửa đổi pháp luật phải hướng tới thủ tục
đơn giản, dễ tiếp cận nhưng vẫn bảo đảm
quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Năm là, tăng cường ứng dụng công nghệ
số và cơ chế phối hợp trong tổ chức hòa giải.
Cần phát triển nền tảng hòa giải trực tuyến,
cho phép gửi tài liệu, trao đổi thông tin, tổ
chức phiên hòa giải từ xa và theo dõi tiến độ
xử lý vụ việc. Đồng thời, Tòa án cần tăng
cường phối hợp với chính quyền địa phương,
tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, trung
tâm trợ giúp pháp lý và các tổ chức xã hội để
hỗ trợ cung cấp thông tin, xác minh tình tiết
và vận động các bên tham gia hòa giải.
Những giải pháp này sẽ góp phần giảm chi
phí, rút ngắn thời gian và từng bước nâng
cao hiệu quả của cơ chế hòa giải trước khi
Tòa án thụ lý vụ việc dân sự ở Việt Nam.

5. Kết luận
Hòa giải trước khi Tòa án thụ lý vụ việc

dân sự theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa
án năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) là
một cơ chế quan trọng, góp phần đa dạng
hóa phương thức giải quyết tranh chấp và
nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp ở Việt

Nam. Thực tiễn triển khai cho thấy, cơ chế
này đã góp phần giảm tải cho Tòa án, tiết
kiệm thời gian, chi phí cho Nhà nước và các
bên; đồng thời, tạo điều kiện duy trì, hàn gắn
các quan hệ dân sự, gia đình, kinh doanh và
lao động. Tuy nhiên, hiệu quả thực hiện giữa
các địa phương còn chưa đồng đều; tỷ lệ lựa
chọn hòa giải ở một số nơi còn thấp; số vụ
hòa giải không thành vẫn đáng kể và một số
quy định pháp luật còn cần tiếp tục hoàn
thiện. Vì vậy, cần đồng bộ các giải pháp về
hoàn thiện pháp luật, nâng cao chất lượng
Hòa giải viên, chuẩn hóa quy trình, tăng
cường tuyên truyền và ứng dụng công nghệ
số nhằm phát huy đầy đủ vai trò của hòa giải
trước tố tụng trong giai đoạn hiện nayr
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